Trung tâm Luyện thi Amax – 39 LK 6A Làng Việt Kiều Châu Âu

ĐỀ SỐ 10
I.Phần trắc nghiệm:
   Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới đây:
1. Gấp 3 lít lên 5 lần thì được:                   
	A.8 lít		     B. 2 lít                         C. 20 lít                      D. 15 lít
2.    1/7 của 49 kg là :                  
		A.343 kg		     B. 7 kg                         C. 42 kg		          D. 11 kg
3. Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?                 
           A.5 lần                        B. 3 lần                        C. 6 lần	                     D. 2 lần
4. Trong các phép chia có dư với số chia là 5, số dư lớn nhất của các phép chia đó là :                     
	A.3		           B. 4			 C. 6 		                 D. 2
5. Điền dấu >,  < , =  thích hợp vào chỗ chấm:          
          2m 30cm .............2m 35cm	 4cm 6mm ..... 406mm
6. Điền số thích hợp vào ô trống:
   
                   6         Gấp 7 lần                         Giảm 2 lần            

II. Phần tự luận:
Bài 1: Tính
      7 x 5 =                                 1 x 7 =                                    36 : 6 =
      6 x 7 =                                 6 x 6 =                                    42 : 7 =
      6 x 4 =                                 6 x 0 =                                      0 : 7 =
Bài 2: Đặt tính rồi tính
                37 x 5                       21 x 7                          84 : 4                        69 : 3
Bài 3: Tìm x
                        a )  x : 7 = 5                                    b )  42 : x  = 6
Bài 4:  Một cửa hàng có 24 kg táo và đã bán được 1/3 số táo đó.Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam táo ?
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